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PHẦN I. MÔN TIẾNG VIỆT (10 điểm) 

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)  

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chỉ một chữ 

cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng nhất. 

(1) [...] “Vườn nhà ông tôi không chỉ mọc toàn hoa giấy. Phía sau dãy hàng rào 

rực rỡ kia là một cái mương nhỏ bao quanh vườn đầy cá lòng tong. Từng đàn cá nhỏ li 

ti cứ suốt ngày rủ nhau chui qua chui lại dưới những đám rong dại, bên trên dương xỉ 

mọc đầy.  

(2) [...] Khoảng sân rộng chạy dài từ gốc me vào tận hiên nhà, đầu sân hoa cúc 

nở vàng. Hoa cúc nhiều màu, nhưng trong sân nhà ông tôi chỉ có vàng hoa cúc. Hoa 

cúc tươi tắn mà dịu dàng. Dãy hoa giấy đỏ xốn xang ngoài ngõ xa nhờ hoa cúc mà bớt 

phần gay gắt.”  

(Trích Đi qua hoa cúc - Nguyễn Nhật Ánh)  

Câu 1. “Vườn nhà ông tôi” có những loài hoa nào?  

A. Hoa giấy, dương xỉ, me  

B. Hoa giấy, hoa cúc  

C. Hoa giấy, hoa cúc, dương xỉ  

D. Hoa giấy, hoa cúc, me 

Câu 2. “Phía sau dãy hàng rào rực rỡ kia” là cái gì?  

A. Một cái mương nhỏ  

B. Một khoảng sân rộng  

C. Một hàng me  

D. Dãy hoa giấy đỏ 

Câu 3. Nhờ đâu mà “dãy hoa giấy đỏ xốn xang ngoài ngõ xa” bớt phần gay gắt?  

A. Gốc me  

B. Hoa cúc  

C. Sắc nắng chói chang  

D. Dương xỉ mọc đầy 

Câu 4. Hoa cúc trong sân nhà ông có những đặc điểm gì?  

A. Màu vàng, tươi tắn mà dịu dàng  

B. Màu đỏ, tươi tắn mà dịu dàng  

C. Nhiều màu, tươi tắn mà dịu dàng  

D. Màu vàng, rực rỡ mà dịu dàng 

 



Câu 5. Các câu trong đoạn văn (2) liên kết với nhau bằng cách nào?  

A. Thay thế từ ngữ    B. Dùng từ ngữ nối  

C. Lặp từ ngữ     D. Thay thế từ ngữ và dùng từ ngữ nối 

Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu văn: “Từng đàn cá nhỏ 

li ti cứ suốt ngày rủ nhau chui qua chui lại dưới những đám rong dại, bên trên 

dương xỉ mọc đầy.”?  

A. Điệp từ, điệp ngữ    B. So sánh, điệp từ  

C. So sánh, nhân hóa    D. Nhân hóa, điệp từ 

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 1.  

a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ (nếu có) trong câu sau:  

Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, 

sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ. 

b) Hãy chỉ ra lỗi sai trong câu dưới đây và viết lại câu sau khi đã sửa.  

Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

Câu 2. Cho đoạn thơ: 

“Áo anh rách vai  

Quần tôi có vài mảnh vá  

Miệng cười buốt giá  

Chân không giày  

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.”  

(Trích Đồng chí - Chính Hữu) 

a) Xác định các động từ và đại từ có trong đoạn thơ trên.  

b) Trong các từ in đậm ở đoạn thơ trên, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được 

dùng theo nghĩa chuyển? 

Câu 3.  “Không có gì tự đến đâu con  

Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa  

Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa  

Mùa bội thu trải một nắng hai sương.  

 

Không có gì tự đến, dẫu bình thường  

Phải bằng cả đôi tay và nghị lực  

Như con chim suốt ngày chọn hạt  

Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.”  

(Trích Không có gì tự đến đâu con - Nguyễn Đăng Tấn)  

Em hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình về đoạn thơ trên. 


